
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN MỸ

Số:      /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Mỹ, ngày     tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Cơ cấu tổ chức, danh sách CBCCVC để thực hiện hợp nhất 

CSDL về CBCCVC tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện công văn số 626/SNV-CCVC ngày 22/7/2025 của Sở Nội vụ 
tỉnh Hưng Yên về việc cung cấp cơ cấu tổ chức, danh sách CBCCVC để thực 
hiện hợp nhất CSDL về CBCCVC tỉnh Hưng Yên;

UBND xã báo cáo cơ cấu tổ chức, danh sách CBCCVC (Chi tiết tại phụ lục 
2A, 2B kèm theo).

UBND xã Yên Mỹ trân trọng báo cáo Sở Nội vụ nắm được và tổng hợp./.

Nơi nhận:                                                              
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Phượng





Phụ lục 02A
KHUNG HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (Cơ cấu tổ chức) XÃ YÊN MỸ

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày     /7/2025 của UBND xã Yên Mỹ)

STT Tên UBND xã/phường (*) Đơn vị trực thuộc(*) Ghi chú

1 Văn phòng HĐND và UBND  
2 Phòng Kinh tế  
3 Phòng Văn hóa - xã hội  

4 Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  

5 Trạm Y tế Trung Hòa  
6 Trạm Y tế Yên Mỹ  
7 Trạm Y tế Tân Việt  
8 Trạm Y tế Trung Hưng  
9 Trạm Y tế Tân Lập  
10 Trạm Y tế Lý Thường Kiệt  

11 Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng  

12

UBND xã Yên Mỹ

Trung tâm Dịch vụ Văn hóa - 
Xã hội  



Phụ lục 02B
Danh sách cán bộ công chức, viên chức xã Yên Mỹ

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày   /7/2025 của UBND xã Yên Mỹ)

STT Họ và Tên (*) Số CCCD (*) UBND xã/phường (*) Phòng/Ban/Đơn vị (*)

1 2 3 4 5
1 Trịnh Hồng Tuyến 033073010533 UBND xã Yên Mỹ Chủ tịch UBND xã
2 Lê Thị Hoa 033179001445 UBND xã Yên Mỹ Phó Chủ tịch UBND xã
3 Trần Thị Phượng 033186001310 UBND xã Yên Mỹ Phó Chủ tịch UBND xã
4 Vũ Thị Ngà 033186001311 UBND xã Yên Mỹ Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
5 Nguyễn Thanh Tùng 033086002515 UBND xã Yên Mỹ Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND 
6 Nguyễn Đình Thọ 033088001313 UBND xã Yên Mỹ Công chức Văn phòng HĐND và UBND 
7 Dương Thị Thắm Nhàn 033190005291 UBND xã Yên Mỹ Công chức Văn phòng HĐND và UBND 
8 Nguyễn Thị Hiền 033192003090 UBND xã Yên Mỹ Công chức Văn phòng HĐND và UBND 
9 Đào Văn Đàn 033084006337 UBND xã Yên Mỹ Công chức Văn phòng HĐND và UBND 
10 Đoàn Thanh Hải 033191000355 UBND xã Yên Mỹ Công chức Văn phòng HĐND và UBND 
11 Hoàng Trung Kiên 033075005346 UBND xã Yên Mỹ Công chức Văn phòng HĐND và UBND 
12 Trần Văn Phượng 033083000364 UBND xã Yên Mỹ Công chức Văn phòng HĐND và UBND 
13 Vũ Thị Huế 033190001915 UBND xã Yên Mỹ Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

14 Ngô Văn Quang 033080001480 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên hợp đồng theo NĐ111/2022/NĐ-CP Văn 
phòng HĐND và UBND 

15 Nguyễn Phan Phú 033089017133 UBND xã Yên Mỹ Trưởng phòng Kinh tế
16 Vũ Thị Nhung 033184000624 UBND xã Yên Mỹ Phó trưởng phòng Kinh tế
17 Nguyễn Thị Minh Châu 001185036641 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
18 Đỗ Thị Phương Nga 033178001133 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
19 Nguyễn Phạm Quang Huy 033096001549 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
20 Trương Đăng Lương 033073000174 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
21 Trần Văn Quyết 033080005267 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế



22 Nguyễn Thị Thu Hồng 033190006664 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
23 Nguyễn Văn Quân 033089000259 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
24 Phan Văn Hiệp 033098002819 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
25 Nguyễn Thị Hoa 033188001499 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
26 Lê Thị Trang 033188007386 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
27 Lê Quý Cường 033075001460 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
28 Nguyễn Thị Nhung 033189008365 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
29 Vũ Mạnh Hùng 033090007337 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
30 Nguyễn Trần Tuấn 033093004572 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
31 Đỗ Thị Thùy Dương 033193000850 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Kinh tế
32 Đỗ Trọng Hoạch 033073001626 UBND xã Yên Mỹ Trưởng phòng Văn hóa - xã hội
33 Phạm Đức Minh 033075004975 UBND xã Yên Mỹ Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội
34 Lê Thị Hạnh 033186001309 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
35 Vũ Thị Nhã 033176001187 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
36 Lê Thị Việt Nga 33175007900 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
37 Trương Công Thịnh 033091001326 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
38 Đào Văn Nghiệp 033083001542 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
39 Trần Thị Nhã 027189002262 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
40 Trịnh Nam Khánh 033086007664 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
41 Nguyễn Hoàng Giang 33092010913 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
42 Trần Ngọc Thảnh 033076000494 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
43 Luyện Đức Hanh 033072005174 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
44 Luyện Văn Minh 033080000450 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
45 Đặng Phúc Long 033088004794 UBND xã Yên Mỹ Công chức phòng Văn hóa - xã hội
46 Nguyễn Cao Long 001083007764 UBND xã Yên Mỹ Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công
47 Luyện Phúc Tú 033091006138 UBND xã Yên Mỹ Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công
48 Trần Thị Nguyệt 033178002243 UBND xã Yên Mỹ Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công
49 Đào Thị Thu Hường 033183003637 UBND xã Yên Mỹ Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công



50 Hoàng Minh Sản 033076005607 UBND xã Yên Mỹ Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công
51 Trịnh Thị Quyên 033188004506 UBND xã Yên Mỹ Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công
52 Phạm Văn Hoàn 033081005850 UBND xã Yên Mỹ Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công
53 Trần Đình Mạnh 033084004146 UBND xã Yên Mỹ Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công
54 Nguyễn Thị Diễm 033194001580 UBND xã Yên Mỹ Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công
55 Trần Ngọc Chúc 033068001890 UBND xã Yên Mỹ Trưởng Trạm Y tế Trung Hòa
56 Vũ Thị Thanh Huyền 033186005569 UBND xã Yên Mỹ Phó Trưởng trạm Y tế Trung Hòa
57 Nguyễn Thị Huế 033190007877 UBND xã Yên Mỹ Phó Trưởng trạm Y tế Trung Hòa
58 Phạm Thị Dung 037187007211 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên trạm Y tế Trung Hòa
59 Nguyễn Thị Ngàn 033183004608 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên trạm Y tế Trung Hòa
60 Ngô Đức Điều 033082013125 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên trạm Y tế Trung Hòa
61 Chu Thị Phương 033186000341 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên trạm Y tế Trung Hòa
62 Nguyễn Thị Thu Hương 033195008109 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên trạm Y tế Trung Hòa
63 Nguyễn Thị Tươi 033186002706 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên trạm Y tế Trung Hòa
64 Nguyễn Thị Thư 033184000750 UBND xã Yên Mỹ Phó Trưởng trạm- PT trạm y tế  Yên Mỹ
65 Nguyễn Thị Hoa 033169009424 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Yên Mỹ
66 Trần Mạnh Hùng 033077002918 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Yên Mỹ
67 Lưu Trung Hiếu 033086010890 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Yên Mỹ
68 Hoàng Thị Trang 033190004440 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Yên Mỹ
69 Nguyễn Thị Hằng 033190013709 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Yên Mỹ
70 Phạm Thị Hải Yến 033192003666 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Yên Mỹ
71 Trịnh Thị Thu Hà 033187011969 UBND xã Yên Mỹ Trưởng Trạm Y tế Tân Việt
72 Trần Thị Loan 033181006914 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên Trạm Y tế Tân Việt
73 Nguyễn Thị Lương 033182004668 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên Trạm Y tế Tân Việt
74 Trịnh Thị Tuyến 033189009250 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên Trạm Y tế Tân Việt
75 Lưu Thị Vân Anh 033190009092 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên Trạm Y tế Tân Việt
76 Phạm Hương Lan 033194001173 UBND xã Yên Mỹ Phó Trưởng trạm- PT trạm y tế  Trung Hưng
77 Nguyễn Thị Hoa 033183008292 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Trung Hưng



78 Lê Hương Thảo 033190007144 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Trung Hưng

79 Nguyễn Thị Phương Liên 033184008564 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Trung Hưng
80 Hoàng Văn Tân 033089004901 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Trung Hưng

81 Nguyễn Thị Huyền 033190007249 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Trung Hưng
82 Nguyễn Hải Yến 033178004903 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Trung Hưng
83 Lưu Thị Ngoan 033184003656 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Trung Hưng
84 Trần Thị Thu 030190004734 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Trung Hưng
85 Nguyễn Thị Tuyến 033191000566 UBND xã Yên Mỹ Phụ trách trạm y tế Tân Lập
86 Nguyễn Thị Mến 033182017645 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Tân Lập
87 Nguyễn Thị Hân 033181001219 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Tân Lập
88 Đỗ Minh Hải 033086015361 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Tân Lập
89 Trần Quang Vũ 033091006056 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Tân Lập
90 Trần Thị Thinh 030185013914 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Tân Lập
91 Đỗ Thị Mến 033187001957 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Tân Lập
92 Nguyễn Quang Sáng 033070003638 UBND xã Yên Mỹ  Phụ trách trạm y tế Lý Thường Kiệt
93 Đỗ Thị Hạnh 033183006464 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Lý Thường Kiệt 
94 Đỗ Thị Hồng Hải 033178005348 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Lý Thường Kiệt 
95 Nguyễn  Thị Hoa 033182001050 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Lý Thường Kiệt 
96 Trịnh Thị Ngân 033183003049 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Lý Thường Kiệt 
97 Trịnh Thị Chung 033190007862 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên  trạm y tế  Lý Thường Kiệt 
98 Nguyễn Hữu Phong 33079005779 UBND xã Yên Mỹ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
99 Ngô Văn Hoan 33089011987 UBND xã Yên Mỹ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
100 Dư Ngọc Quyết 33085005606 UBND xã Yên Mỹ Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
101 Nguyễn Minh Đức 33097008334 UBND xã Yên Mỹ Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
102 Ngô Trung Dũng 33087005747 UBND xã Yên Mỹ Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
103 Lưu Văn Đức 33098003562 UBND xã Yên Mỹ Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng



104 Nguyễn Văn Hà 33089001385 UBND xã Yên Mỹ Hợp đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
105 Đỗ Thị Cẩm Loan 33187001151 UBND xã Yên Mỹ Hợp đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
106 Hoàng Thị Giang 33189001036 UBND xã Yên Mỹ Hợp đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
107 Lương Thị Thúy 33188015557 UBND xã Yên Mỹ Giám đốc Trung tâm dịch vụ Văn hóa - xã hội
108 Lê Thị Thuyết 33185001529 UBND xã Yên Mỹ Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Văn hóa - xã hội
109 Đỗ Thị Thu Hà 33186001188 UBND xã Yên Mỹ Viên chức Trung tâm dịch vụ Văn hóa - xã hội
110 Trần Thị Thu Hạnh 33189015481 UBND xã Yên Mỹ Viên chức Trung tâm dịch vụ Văn hóa - xã hội

111 Đỗ Quang Việt 33200002234 UBND xã Yên Mỹ Nhân viên hợp đồng theo NĐ 111/2022/NĐ-CP 
Trung tâm dịch vụ Văn hóa - xã hội
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